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Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi sương sớm còn vương vấn trên 
những tán lá cà phê xanh mướt, người nông dân Việt Nam cần mẫn 
chăm bón từng gốc cây, ấp ủ trong từng hạt cà phê tinh hoa của đất trời.
 
Hương vị cà phê Việt Nam đậm đà, phảng phất chút đắng chát của 
đất, chút ngọt ngào của nắng, hòa quyện cùng dư vị lắng đọng của
tình người, của sức mạnh đoàn kết, lan tỏa thơm nồng khắp thế giới. 

Mỗi giọt cà phê sóng sánh ấy, chính là kết tinh của ý chí kiên cường, 
nghị lực phi thường và tình yêu sâu nặng với quê hương, đất nước.



TỔNG CÔNG TY
CÀ PHÊ VIỆT NAM
VIETNAM NATIONAL
COFFEE CORPORATION



LỜI GIỚI THIỆU
Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) tiền thân là 
Liên hiệp các Xí nghiệp Cà phê Việt Nam, được thành 
lập theo Nghị định số 174/HĐBT ngày 13/10/1982 
của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), trên cơ 
sở Công ty Cà phê Ca cao - thuộc Bộ Nông nghiệp 
& PTNT, và từ việc chuyển 03 sư đoàn quân đội thuộc 
Quân khu 5 (Sư đoàn 331 tại Gia Lai, Sư đoàn 333 tại 
Đắk Lắk & Sư đoàn 359 tại Kon Tum) sang làm kinh tế 
cùng với một số đơn vị kinh tế thuộc Bộ Nông nghiệp 
& PTNT, thuộc địa phương tại các tỉnh ở Tây Nguyên.

Hiện nay, sau khi hoàn thành chuyển đổi thành công ty 
TNHH một thành viên, thực hiện tái cơ cấu Tổng công 
ty giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định số 2101/QĐ-
TTg ngày 28/12/2012 của Thủ tướng chính phủ; căn 
cứ Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 
của Chính phủ, Tổng công ty được tổ chức và hoạt động 
theo Điều lệ ban hành kèm theo Quyết định số 1697/
QĐ-BNN-QLDN ngày 05/5/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp & PTNT (thay thế Quyết định số 284/
QĐ-BNN-QLDN ngày 25/02/2014).

Thực hiện Nghị định số 131/2018/NĐ-CP ngày 
29/9/2018 của Chính phủ, Tổng công ty Cà phê Việt 
Nam được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu từ 
Bộ Nông nghiệp & PTNT sang Ủy ban Quản lý vốn nhà 
nước tại doanh nghiệp kể từ ngày 15/11/2018.
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 
0100101509, do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 
16/11/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 
26/12/2022.

Bắt đầu từ năm 2025, Tổng công ty Cà phê Việt Nam chính 
thức thuộc sự quản lý của Bộ Tài Chính

HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
- Trồng cà phê, cây lương thực và các loại cây công 
nghiệp khác. 
- Công nghiệp chế biến: nông sản, cà phê, chè, cao su, 
ca cao, đường mật, chăn nuôi gia súc, chế biến thực 
phẩm. 
- Xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, xây 
dựng, khai hoang, quản lý, sử dụng và khai thác thủy 
nông. 
- Mua bán kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê nông , 
lâm, thuỷ, hải sản, xuất nhập khẩu cà phê nông, lâm, 
thủy, hải sản, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất kinh 
doanh, hàng hoá tiêu dùng. 
- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). Kinh do-
anh vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố 
định. 
- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế. 
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
- Quảng cáo thương mại. 
- Mua bán xe gắn máy, ô tô và các phương tiện vận tải. 
- Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến cây trồng, 
sản xuất, chế biến cà phê và các hàng hoá nông, lâm, 
thuỷ, hải sản....

INTRODUCTION
Vietnam National Coffee Corporation (VINACAFE) was 
established from the Union of Vietnamese Coffee En-
terprises according to Decree No. 174/HDBT dated 
10/13/1982 of the Council of Ministers (now the Gov-
ernment) based on the Coffee and Cocoa Company un-
der the Ministry of Agriculture and Rural Development, 
and by transitioning 03 military divisions from Military 
Zone 5 (Division 331 in Gia Lai, Division 333 in Đắk 
Lắk, and Division 359 in Kon Tum) to economic activities, 
along with several economic units under the Ministry of 
Agriculture and Rural Development and localities in the 
provinces of the Central Highlands.

Currently, after successfully converting into a single-mem-
ber limited liability company and restructuring the Cor-
poration for the 2011-2015 period according to Deci-
sion No. 2101/QD-TTg dated December 28, 2012, by 
the Prime Minister; based on Decree No. 99/2012/
ND-CP dated November 15, 2012, by the Government, 
the Corporation is organized and operates according to 
the Charter issued under Decision No. 1697/QD-BNN-
QLDN dated May 5, 2017, by the Minister of Agriculture 
and Rural Development (replacing Decision No. 284/
QD-BNN-QLDN dated February 25, 2014).
Implementing Decree No. 131/2018/NĐ-CP dated 
29/9/2018 by the Government, Vietnam National Cof-
fee Corporation was transferred the representative owner-
ship from the Ministry of Agriculture & Rural Development 
to the Commission For The Management Of State Capital 
At Enterprises from 11/15/2018.
Business Registration Certificate No. 0100101509, issued by 
the Business Registration Office - Department of Planning 
and Investment of Ho Chi Minh City, initially registered on 
11/16/2010, and amended for the 6th time on 12/26/2022

From 2025, Vietnam National Coffee Corporation has official-
ly been under the management of the Ministry of Finance 
of The Socialist Republic

MAIN ACTIVITIES
- Cultivation of coffee, food crops, and other industrial 
crops.
- Processing industry: agricultural products, coffee, tea, 
rubber, cocoa, sugar, livestock, food processing.
- Construction of transportation and irrigation projects, 
construction, land reclamation, management, use, and 
exploitation of irrigation systems.
- Trading and export-import of agricultural, forestry, aquat-
ic, and seafood products; export-import of agricultural, 
forestry, aquatic, and seafood products; materials and 
fertilizers for production and business; consumer goods.
- Investment consulting (excluding financial and account-
ing consulting).
- Passenger transport business by contract, by fixed route.
- Domestic and international travel and tourism business.
- Hotel and restaurant business.
- Commercial advertising.
- Trading in motorcycles, automobiles, and other means 
of transportation.
- Training and technology transfer related to crop cultiva-
tion, production, processing of coffee, and other agricul-
tural, forestry, aquatic, and seafood products.
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LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH
Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) ra đời từ năm 1982, 
lịch sử hình thành và phát triển lâu năm gắn liền với cây cà phê. 

Là doanh nghiệp sở hữu vùng trồng cà phê lớn nhất Việt Nam với 
hơn 40.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp ở vùng đất cao 
nguyên Việt Nam, nơi có thổ nhưỡng và khí hậu được thiên nhiên ưu 
đãi giúp mang đến những hạt cà phê hảo hạng hàng đầu thế giới.

LỊCH SỬ
HÌNH THÀNH
VINACAFE’S HISTORY

6



Tổng Công ty Cà phê Việt Nam (VINACAFE) ra đời 
từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển lâu năm 
gắn liền với cây cà phê. 

Là doanh nghiệp sở hữu vùng trồng cà phê lớn nhất 
Việt Nam với hơn 40.000 hecta đất sản xuất nông 
nghiệp ở vùng đất cao nguyên Việt Nam, nơi có thổ 
nhưỡng và khí hậu được thiên nhiên ưu đãi giúp mang 
đến những hạt cà phê hảo hạng hàng đầu thế giới.
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Vietnam National Coffee Corporation (VINACAFE) was 
established in 1982, with a long history of development 
closely associated with coffee cultivation.

Owning the largest coffee plantation in Vietnam with over 
40,000 hectares of agricultural land in the Vietnamese 
highlands, where the fertile soil and favorable natural cli-
mate help produce top-grade coffee beans that are among 
the world’s best.

1982 1995 2009 2010 2018 HIỆN TẠI

Thành lập Liên 
hiệp các Xí nghiệp
Cà phê Việt Nam

Thành lập Tổng Công 
ty Cà phê Việt Nam 

(VINACAFE) 

Chuyển đổi từ mô hình hoạt 
động Công ty mẹ sang Công 

ty TNHH một thành viên

Trực thuộc sự quản lý của Ủy ban 
Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh 

nghiệp đại diện chủ sở hữu

Trực thuộc sự quản lý 
của Bộ Tài Chính

Chuyển đổi sang mô hình 
Công ty mẹ – Tổng Công 

ty Cà phê Việt Nam 

The Union of 
Vietnam Coffee 

Enterprises

Vietnam National 
Coffee Corporation 

(VINACAFE)

From the Parent Company 
model to Single - Member 
Limited Liability Company

Under the management of 
Commission for the Management 

of State Capital at Enterprises

Under the management 
of the Ministry of Finance 
of The Socialist Republic

Parent Company - 
Vietnam National 

Coffee Corporation



Diện tích vùng trồng
Coffee plantation

16.576 hecta

Diện tích sân phơi
Drying grounds

1.479.273 m

DIỆN TÍCH LỚN NHẤT VIỆT NAM VỀ
VIETNAM’S LARGEST AREA OF
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MANUFACTURING
CAPACITY

2



9

Tổng Công ty Cà phê Việt Nam tự hào đại diện cho 
cà phê Việt Nam đã xuất khẩu rộng rãi tới các nước 
như: Đức, Mỹ, Ý, Bỉ, Pháp, Tây Ban Nha, Nga,
Canada, Mexico, Trung Quốc, Nhật Bản, Algeria,... 

Nhà máy sản xuất hiện đại, cùng sự nỗ lực của gần 24,501 lao động sản xuất.

SẢN XUẤT

Mordern production factories with the effort of 24,501 employees

Vietnam National Coffee Corporation proudly representing 
Viet Nam Coffee, has widely exported to many countries 
such as Germany, The USA, Italy, Belgium, France, 
Spain, Russia, Canada, Mexico, China, Japan,
Algeria and more.



Ý NGHĨA CỦA LOGO
MEANING OF LOGO
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NGÔI SAO ĐỎ
Biểu tượng bất diệt của Việt Nam, tỏa sáng trên đỉnh 
thương hiệu, như một lời tuyên ngôn về sức mạnh dân tộc.

THE RED STAR
The eternal symbol of Vietnam, shines atop the brand, as 
a declaration of national strength.

MÀU XANH ĐẬM CỦA CHỮ VIẾT
Như màu rừng xanh, núi cao của cao nguyên đại ngàn 
nơi nuôi dưỡng những hạt cà phê diệu kỳ, tạo nên một 
tổng thể hài hòa và ý nghĩa.
Phông chữ đậm, mạnh mẽ như ý chí sắt đá của người Việt, 
nhưng lại ẩn chứa nét mềm mại, như tâm hồn bao dung.

DARK GREEEN OF THE WRITING
Like the color of the deep forests and high mountains of the 
great plateau where magical coffee beans are nurtured, 
creating a harmonious and meaningful whole.
The font is bold and strong like the iron will of the Vietnam-
ese people, but contains a softness, like a tolerant soul.

DẢI RUY BĂNG ĐỎ
Là mạch sống của đất nước, mang thông điệp “Ngôi sao 
cà phê Việt”, khẳng định vị thế cao quý của cà phê trong 
lòng dân tộc.

RED RIBBON
It is the lifeblood of the country, carrying the message 
“Vietnamese Coffee Star”, affirming the noble position of 
coffee in the hearts of the nation.



CÀ PHÊ

 RAW/GREEN COFFEE

NHÂN
XANH
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Độ ẩm: 13% tối đa
Hạt Đen – Vỡ : 5% tối đa
Tạp chất : 1% tối đa
Trên sàng 13: 90% tối thiểu

Moisture:  13% max 
Black & Broken beans: 5% max
Foreign matter: 1% max 
Above Screen 13: 90% min

Độ ẩm: 12.5% tối đa
Hạt Đen – Vỡ : 2% tối đa
Tạp chất : 0.5% tối đa
Trên sàng 16: 90% tối thiểu

Moisture: 12.5% max
Black & Broken beans: 2% max
Foreign matter:  0.5% max
Above Screen 16: 90% min

Độ ẩm: 12.5% tối đa
Hạt Đen : 0.1% tối đa
Tạp chất : 0.1% tối đa
Hạt vỡ: 0.3% tối đa
Trên sàng 16: 90% tối thiểu 

Moisture: 12.5% max
Black beans: 0.1%max 
Foreign matter:  0.1% max
Broken beans: 0.3% max                     
Above Screen 16: 90% min

VIETNAM ROBUSTA COFFEE
GRADE 2 SCREEN 13

VIETNAM ROBUSTA COFFEE
GRADE 1 SCREEN 16, 2%BB

VIETNAM ROBUSTA
GRADE 1 SCREEN 16 CLEAN

CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM
LOẠI 2 SÀNG 13

CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM
LOẠI 1 SÀNG 16, 2% ĐEN-VỠ

CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM
LOẠI 1 SÀNG 16 CHẾ BIẾN SẠCH
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Độ ẩm: 12.5% tối đa
Hạt Đen : 0.1% tối đa
Tạp chất : 0.1% tối đa
Hạt vỡ: 0.3% tối đa
Trên sàng 16: 90% tối thiểu

Moisture:  12.5% max
Black beans: 0.1%max 
Foreign matter: 0.1% max
Broken beans: 0.3% max            
Above Screen 16: 90%

Độ ẩm: 12.5% tối đa 
Hạt Đen – Vỡ : 2% tối đa
Tạp chất : 0.5% tối đa
Trên sàng 18: 90% tối thiểu

Moisture:  12.5% max 
Black & Broken beans : 2% max
Foreign matter: 0.5% max
Above Screen 18: 90% min

VIETNAM ROBUSTA COFFEE
GRADE 1 SCREEN 16 WET POLISHED

VIETNAM ROBUSTA COFEE
GRADE 1 SCREEN 18, 2%BB

CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM
LOẠI 1 SÀNG 16  ĐÁNH BÓNG

CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM
LOẠI 1 SÀNG 18, 2% ĐEN-VỠ
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Độ ẩm: 12.5% tối đa
Hạt Đen : 0.1% tối đa
Tạp chất : 0.1% tối đa
Hạt vỡ: 0.3% tối đa
Trên sàng 18: 90% tối thiểu

Moisture: 12.5% max
Black beans: 0.1%max 
Foreign matter: 0.1% max
Broken beans: 0.3% max                     
Above Screen 18: 90% min

Độ ẩm: 12.5% tối đa
Hạt Đen : 0.1% tối đa
Tạp chất : 0.1% tối đa
Hạt vỡ: 0.3% tối đa
Trên sàng 18: 90% tối thiểu

Moisture:  12.5% max
Black beans: 0.1%max 
Foreign matter: 0.1% max
Broken beans: 0.3% max             
Above Screen 18: 90%

VIETNAM ROBUSTA COFFEE
GRADE 1 SCREEN 18 CLEAN

VIETNAM ROBUSTA COFFEE
GRADE 1 SCREEN 18 WET POLISHED

CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM
LOẠI 1 SÀNG 18 CHẾ BIẾN SẠCH

CÀ PHÊ ROBUSTA VIỆT NAM
LOẠI 1 SÀNG 18 ĐÁNH BÓNG



CÀ PHÊ

HẠT
RANG
ROASTED WHOLE BEAN COFFEE
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Thành phần: Robusta (100%)
Ingredients: Robusta (100%)

Quy cách đóng gói: 1kg/túi - 10 túi/thùng
Packaging specifications: 1kg/bag - 10 bags/carton
 

Thành phần: Arabica (≤ 30%), Robusta (≥ 70%)
Ingredients: Arabica (≤ 30%), Robusta (≥ 70%)

Quy cách đóng gói: 1kg/túi - 10 túi/thùng
Packaging specifications: 1kg/bag - 10 bags/carton

CÀ PHÊ HẠT RANG

CÀ PHÊ HẠT RANG

TRUYỀN THỐNG

HẠNG NHẤT
GRADE 1 ROASTED WHOLE 
BEAN COFFEE

TRADITIONAL ROASTED WHOLE 
BEAN COFFEE
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CÀ PHÊ

RANG
XAY
18

GROUND COFFEE
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Thành phần: Robusta (100%)
Ingredients: Robusta (100%)

Quy cách đóng gói: 500g/túi - 20 túi/thùng
Packaging specifications: 500g/bag - 20 bags/carton

Thành phần: Arabica (≤ 30%), Robusta (≥ 70%)
Ingredients: Arabica (≤ 30%), Robusta (≥ 70%)

Quy cách đóng gói: 500g/túi - 20 túi/thùng
Packaging specifications: 500g/bag - 20 bags/carton

CÀ PHÊ RANG XAY

CÀ PHÊ RANG XAY

TRUYỀN THỐNG

HẠNG NHẤT
GRADE 1 GROUND COFFEE

TRADITIONAL GROUND COFFEE



CÀ PHÊ

HÒA
TAN
INSTANT COFFEE
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Thành phần:  Đường, bột kem không sữa (NDC), bột sữa dừa (28,5%),
cà phê hòa tan (11%), maltodextrine, muối, hương cà phê tổng hợp.
Ingredients: Sugar, non-diary creamer (NDC), coconut milk powder 
(28.5%), instant coffee (11%), maltodextrine, salt, synthetic coffee flavour.

Quy cách đóng gói: 20g/gói x 10 gói/hộp - 24 hộp/thùng
Packaging specifications: 20g/sticks x 10 sticks/box - 24 boxes/carton

Thành phần: Cà phê hòa tan và cà phê rang xay nhuyễn (90%), bột
cacao, màu caramel tự nhiên (150a), maltodextrin, hương cà phê tổng hợp.
Ingredients: Instant coffee and ground roasted coffee (90%), cocoa powder, 
natural caramel colour (150a), maltodextrin, synthetic coffee flavour.

Quy cách đóng gói: 2g/gói x 50 gói/hộp - 24 hộp/thùng
Packaging specifications: 2g/stick x 50 sticks/box - 24 boxes/carton

CÀ PHÊ HÒA TAN VỊ DỪA

COCONUT INSTANT COFFEE

BLACK INSTANT COFFEE

Cocobrew

CÀ PHÊ HÒA TAN ĐEN

Justbrew

Thành phần: Bột kem không sữa (NDC), đường, cà phê hòa tan (12,5%), 
maltodextrine, muối, hương cà phê tổng hợp.
Ingredients: Non-diary creamer (NDC), sugar, instant coffee (12,5%),
maltodextrine, salt, synthetic coffee flavour.

Quy cách đóng gói: 20g/gói x 10 gói/hộp - 24 hộp/thùng
Packaging specifications: 20g/stick x 10 sticks/box - 24 boxes/carton

CÀ PHÊ HÒA TAN

Triobrew
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Thành phần: Đường, bột kem thực vật, cà phê hòa tan (10%), maltodextrin,
bột sữa gầy, màu caramel tự nhiên (150a), muối, hương cà phê tổng hợp.

Ingredients: Sugar, vegetable cream powder, instant coffee (10%), maltodextrin,
skimmed milk powder, natural caramel color (150a), salt, synthetic coffee flavor.

Quy cách đóng gói: 16g/gói x 50 gói/túi - 10 túi/thùng
Packaging specifications: 16g/stick x 50 sticks/bag - 10 bags/carton

CÀ PHÊ HÒA TAN

Alphamix
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INSTANT COFFEE



INSTANT COFFEE
Thành phần: Bột kem không sữa (NDC), đường,

cà phê hòa tan (12.5%), maltodextrin, muối, hương cà phê tổng hợp.
Ingredients: Non-diary creamer (NDC), sugar, instant coffee (12.5%),

maltodextrin, salt, synthetic coffee flavor.

Quy cách đóng gói: 16g/gói x 50 gói/túi - 10 túi/thùng
Packaging specifications: 16g/stick x 50 sticks/bag - 10 bags/carton

CÀ PHÊ HÒA TAN

Betamix
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CHỨNG CHỈ
GIẤY PHÉP
CERTIFICATIONS & LICENSES
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Chứng nhận ISO 22000:2018
ISO 22000:2018 Certification

Chứng nhận FDA
FDA Certification

Chứng nhận ISO 9001:2015 Chứng nhận CFS
ISO 9001:2015 Certification CFS Certification
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Chứng nhận 4C
4C Certification

Chứng nhận RAINFOREST ALLIANCE
bảo vệ môi trường và kinh doanh bền vững

RAINFOREST ALLIANCE Certification Environmental 
protection and Sustainable business
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Bảo hộ nhãn hiệu tại TRUNG QUỐC
Trademark protection in CHINA

Bảo hộ nhãn hiệu tại MỸ
Trademark protection in THE US

Bảo hộ nhãn hiệu tại HÀN QUỐC
Trademark protection in SOUTH KOREA
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Bảo hộ nhãn hiệu tại NHẬT BẢN
Trademark protection in JAPAN
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Bảo hộ nhãn hiệu tại ÚC
Trademark protection in AUSTRALIA
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